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Phụ lục
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Phần 1
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
	
STT
	Tên dịch vụ công
	Mã số quy trình
	Mức độ dịch vụ công
	Mã số TTHC 
	Trang

	1
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
	07/AT.SCT
	DVCTT một phần
	2.001313.H50
	2





Phần 2
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Quy trình số: 07/AT.SCT
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG TRÌNH VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ 
Mã số TTHC: 2.001313.H50
Áp dụng tại cơ quan: UBND tỉnh, Sở Công Thương
	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Người nộp hồ sơ 
	I. Nộp hồ sơ trực tuyến:
1. Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ. 
3. Tại danh sách dịch vụ công trực tuyến lựa chọn dịch vụ “Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại cơ quan thực hiện, chọn tỉnh Quảng Trị, đơn vị thực hiện là Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.
4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án; (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số;trường hợp nộp bản scan (.pdf) hoặc bản chụp (.jpg) thì người nộp mang bản chính đến nộp trực tiếp khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính)

- Dự thảo phương án. (Hình thức nộp: Bản điện tử;)
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật. (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số;trường hợp nộp bản scan (.pdf) hoặc bản chụp (.jpg) thì người nộp mang bản chính đến nộp trực tiếp khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính)
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số;trường hợp nộp bản scan (.pdf) hoặc bản chụp (.jpg) thì người nộp mang bản chính đến nộp trực tiếp khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính)
- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có). (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số;trường hợp nộp bản scan (.pdf) hoặc bản chụp (.jpg) thì người nộp mang bản chính đến nộp trực tiếp khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
5. Phí, lệ phí: Không quy định.
7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email)/ hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/ hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.
8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.
9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.
II. Nộp hồ sơ trực tiếp:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên.
	

	Bước 2
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính.
2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
3.Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Năng lượng- Sở Công Thương
	0,25 ngày làm việc

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng QLNL
	Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý 
	0,5 ngày làm việc

	Bước 4
	Chuyên viên Phòng QLNL

	Rà soát, kiểm tra hồ sơ:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Chuyển Bước 5.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Dự thảo văn bản trả hồ sơ cho chủ sở hữu công trình, trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký. 
	3 ngày làm việc

	Bước 5
	Chuyên viên Phòng QLNL
	Xử lý, thẩm định hồ sơ
	8,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Lãnh đạo Phòng QLNL

	Xem xét, trình Lãnh đạo báo cáo thẩm định gửi UBND tỉnh xem xét Quyết định
	0,25 ngày làm việc

	Bước 7
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển chuyên viên phòng chuyên môn xử lý. Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Lãnh đạo Phòng chuyên môn xử lý.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Chuyên viên Phòng QLNL

	Chuyên viên Phòng QLNL phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào dự thảo văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,25 ngày làm việc

	Bước 9
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở tại TTPVHCC
	Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh
	Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
	0,25 ngày làm việc

	Bước 11
	Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý, trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 
	5,5 ngày làm việc

	Bước 12
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh
	Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Công Thương
	0,25 ngày làm việc

	Bước 13
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,25 ngày làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	
	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	20 ngày làm việc
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